
TT MSSV Họ và tên Tên Ngày sinh Lớp Khóa Điểm Ghi chú

1 CD090795 Bùi Văn Đủ Đủ 15.06.1993 Đ3 1 5

2 1327 Nguyễn Quang Tuấn Tuấn C ĐT 2 0

3 695 Lê Minh Chính Chính C ĐT 2 1

4 1316 Đào Hoa Trung Trung C ĐT 2 0

5 37 Hà Văn Luân Luân CNTT1 2

6 177 Phạm Trung Nghĩa Nghĩa CNTT2 2

7 500 Hà Duy Hưng Hưng CNTT3 2 5

8 672 Đỗ Anh Tuấn CNTT5 2

9 1174 Trịnh Duy Đức Đức QTM02 2 5

10 HL chính trị Trần Huyền Trang Trang Điện 2 2 1

11 801 Nguyễn Quang Tân Tân Điện 2 2

12 1659 Nguyễn Quang Quý Quý Điện 2 2

13 737 Đặng Hồng Lĩnh Điện 2 2 1

14 452 Nguyễn Đình Khiêm Khiêm ĐT3 2 5

15 CD100951 Nguyễn Đăng Tỉnh Tỉnh 07.08.1992 ĐT3 2

16 Nguyễn Minh Huyền Huyền KTDN4 2

17 944 Vũ Văn Lượng Lượng CĐT 3 1

18 CD111329 Trần Văn Việt Việt 03.02.1991 CĐT 3

19 Lê Văn Quân Quân CGKL 3 1

20 229 Trần Văn Sĩ Sĩ CGKL 3 1

21 CD110962 Lê Xuân Quang Quang 02.04.1993 CGKL 3 1

22 CD110144 Đặng Văn Thiện Thiện 15.09.1993 CGKL 3 1

23 1036 Nguyễn Đình Huy Huy Ô tô 4 3 5

24 1055 Hoàng Đình Thắng Thắng Ô tô 4 3 5

25 1028 Trần Nam Hồng Hồng Ô tô 4 3 5

26 CD111068 Ngô Văn Trọng Trọng 05.07.1992 Ô4 3 5.000

27 CD110048 Nguyễn Văn Phương Phương 04.06.1993 Ô1 3 5

28 CD111288 Trịnh Ngọc Nam Nam 27.02.1993 Ô3 3 5

29 CD110987 Trần Bá Tú Tú 24.09.1993 Ô3 3 6

30 CD110977 Nguyễn Văn Thanh Thanh 05.10.1993 Ô3 3 5

31 CD110960 Nguyễn Văn Quân Quân 13.06.1993 Ô3 3 1

32 CD111331 Vũ Đức Vương Vương 20.05.1993 LT3 3 5

33 213 Thái Văn Long Long LTMT1 3 5

34 1143 Trần Xuân Trường Trường LTMT2 3 0

35 1077 Bùi Văn Xứng Xứng Ô tô 4 3 5

36 CD110303 Đinh Quang Phúc Phúc 17.11.1993 QT1 3

37 CD111210 Trần Quang Nghĩa Nghĩa 06.07.1993 QT2 3 5

38 CD111169 Nguyễn Phát Đạt Đạt 09.11.1993 QT2 3 5

39 CD111300 Nguyễn Xuân Quang Quang 26.05.1993 QT3 3 5

40 CD111299 Mai Xuân Quang Quang 07.12.1993 QT3 3 6

41 CD111316 Cao Duy Tiến Tiến 02.02.1993 QT3 3 6

42 2140 Lê Nam Nam QTM01 3 5

43 1194 Ngô Quang Hưng Hưng QTM02 3 5

44 1175 Vương Duy Đức Đức QTM02 3 5

45 1183 Nguyễn Ngọc Giang Giang QTM02 3 5

46 1884 Nguyễn Việt Tiến Tiến QTM3 3

47 1246 Hoàng Anh Anh QTM3 3 5

48 1298 Trương Hồng Quân Quân QTM3 3 5

49 1286 Nguyễn Hải Nam Nam QTM3 3 5

50 1305 Bùi Thọ Thành Thành QTM3 3 6
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51 1263 Nguyễn Mai Duyên Duyên QTM3 3 5

52 1294 Nguyễn Thị Ninh Ninh QTM3 3 5

53 1293 Nguyễn Thị Nhung Nhung THVP 3 5

54 1833 Đỗ Thanh Doan Doan THVP 3 6

55 1248 Nguyễn Tùng Anh Anh TK ĐH2 3 5

56 CD111289 Hoàng Văn Ngọc Ngọc 24.04.1993 TK2 3 5

57 1217 Lê Bỉnh Sơn Sơn TKĐH 3 5

58 1010 Nguyễn Việt Dũng Dũng TKĐH 2 3

59 1308 Nguyễn Công Thành Thành TKĐH 2 3 5

60 1247 Nguyễn Tuấn Anh Anh TKĐH 2 3 5

61 1251 Vũ Xuân Công Công TKĐH 2 3 6

62 1271 Đinh Việt Hưng Hưng TKĐH 2 3 6

63 1152 Lê Đình Việt Việt TKĐH 2 3 5

64 1124 Nguyễn Ngọc Nhân Nhân TKĐH 2 3 5

65 CD110659 Đỗ Tiến Thông Thông 15.02.1991 Đ1 3 5

66 CD110017 Trần Minh Đức Đức 25.12.1990 Đ1 3 5

67 CD110572 Phùng Văn Thuật Thuật 30.04.1993 Đ1 3 5

68 CD110536 Trịnh Khắc Lân Lân 01.10.1993 Đ1 3 5

69 CD110530 Lê Xuân Hoàng Hoàng 04.11.1993 Đ1 3 1

70 CD110558 Hoàng Mạnh Quyết Quyết 12.07.1991 Đ1 3 5

71 CD111662 Phạm Quang Vinh Vinh 12.09.1993 Đ2 3 5

72 Chưa có mã Nguyễn Mạnh Tuân Tuân 15.12.1991 Đ2 3 2

73 123 Nguyễn Đức Minh Minh Điện 1 3 5

74 550 Nguyễn Mạnh Nhất Nhất Điện 1 3 1

75 540 Nguyễn Văn Luân Luân Điện 1 3 1

76 516 Đào An Giang Giang Điện 2 3 2

77 979 Đoàn Xuân Thao Thao Điện 2 3 2

78 579 Nguyễn Hồng Tuân Tuân Điện 2 3 5

79 793 Nguyễn Hồng Quân Quân Điện 2 3 2

80 1803 Dương Văn Tiến Tiến Điện 4 3 5

81 1829 Lã Tiến Đạt Đạt Điện 4 3 5

82 582 Ngô Xuân Tuấn Tuấn Điện1 3 5

83 CD100885 Lê Toàn Thắng Thắng 07.06.1992 ĐT2 3 5

84 1854 Phạm Quang Hưng Hưng ĐT3 3 5

85 1877 Nguyễn Văn Tân Tân ĐT3 3 5

86 CD111683 Hà Thị Thúy Hồng Hồng 01.02.1993 KT4 3 5

87 CD111680 Vũ Thị Hải Hòa Hòa 16.04.1993 KT4 3 5

88 CD111657 Trần Vân Anh Anh 04.03.1993 KT4 3 5


